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I. Kế hoạch dạy học 

1. Phân phối chương trình 

Tiết 

PPCT 

Bài học 

(1) 

Số 

tiết 

(2) 

Thời 

điểm 

(3) 

Công cụ-thiết bị dạy học 

(4) 

Địa điểm dạy học 

(5) 

 Chương I: Mạng máy tính và internet     

1 

Bài 1. Từ máy tính đến mạng máy tính 

- Mục 2. Phân loại mạng máy tính 

(không dạy) 

- Mục 3. Vai trò của máy tính trong 

(không dạy) 

- Mục tìm hiểu mở rộng không dạy 

1 Tuần 1 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 
Trong lớp 

2, 3, 4 
Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu Internet 

- Mục tìm hiểu mở rộng không dạy 
3 Tuần 1,2 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 

Trong lớp,Phòng 

máy 

5, 6 
Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên 

Internet 
2 Tuần 3 

SGK, màn chiếu, bộ máy tính, bảng 

nhóm, đường truyền Internet, 

Trong lớp, Phòng 

máy  

7, 8 
Bài thực hành 1. Sử dụng trình duyệt để 

truy cập Web 
2 Tuần 4 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

phấn trắng+ màu, đường truyền Internet, 
Phòng máy 



9, 10 
Bài thực hành 2. Tìm kiếm thông tin trên 

Internet 
2 Tuần 5 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

phấn trắng+ màu, đường truyền Internet, 
Phòng máy 

11, 12 

Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử 

- Mục 2c) Phần mềm thư điện tử 

(không dạy) 

- Mục tìm hiểu mở rộng không dạy 

2 Tuần 6 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm, đường truyền Internet. 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

13, 14 Bài thực hành 3. Sử dụng thư điện tử 2 Tuần 7 
SGK, màn chiếu, bộ máy tính, phấn 

trắng+ màu, đường truyền Internet. 
Phòng máy 

15, 16 Ôn tập giữa học kỳ 1 2 Tuần 8 SGK, Bài giảng, màn chiếu 
Trong lớp hoặc 

Phòng Máy 

17 Kiểm tra giữa kì 1 1 Tuần 9 Giấy kiểm tra, phấn viết 
Trong lớp+ Phòng 

máy 

18 Sửa bài  kiểm giữa học kỳ 1 1 Tuần 9 Giấy kiểm tra, phấn viết Trong lớp 

 
Chương II: Một số vấn đề xã hội của 

Tin học 
    

19, 20 Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính 2 Tuần 10 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 
Trong lớp 

21, 22 
Bài thực hành 4. Sao lưu dự phòng và quét 

virus 
2 Tuần 11 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm, đường truyền Internet. 
Phòng máy 

23, 24 Bài 6. Tin học và xã hội 2 Tuần 12 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 
Trong lớp 

 
Chương III: Phần mềm máy tính 

(Học kỳ I: 12 tiết+ HKII: 18 tiết 
    

25, 26 Bài 7. Phần mềm trình chiếu 2 Tuần 13 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

27, 28 Bài 8. Bài trình chiếu 2 Tuần 14 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

29, 30 
Bài thực hành 5. Bài trình chiếu đầu tiên 

của em 
2 Tuần 15 SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính Phòng máy 



31, 32 
Thực hành 

Tạo sản phẩm theo yêu cầu 
2 Tuần 16 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm 
Phòng máy 

33, 34 Ôn tập học kỳ 1 2 Tuần 17 SGK, Bài giảng, màn chiếu 
Trong lớp hoặc 

Phòng Máy 

35 Kiểm tra cuối học kỳ I 1 Tuần 18 Giấy kiểm tra, phấn viết 
Trong lớp+ Phòng 

máy 

36 Sửa bài  kiểm tra cuối học kỳ 2 1 Tuần 18 Giấy kiểm tra, phấn viết Trong lớp 

37, 38 Bài 9. Định dạng trang chiếu 2 Tuần 19 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

39, 40 
Bài thực hành 6. Thêm màu sắc và định 

dạng trang chiếu 
2 Tuần 20 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

GV, đường truyền Internet, phiếu học tập 
Phòng máy 

41, 42 

Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu 

- Mục 3. Sao chép và di chuyển trang 

chiếu (không dạy) 
2 Tuần 21 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

43, 44 
Bài thực hành 7. Trình bày thông tin bằng 

hình ảnh 
2 Tuần 22 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

phiếu học tập 
Phòng máy 

45 

Bài 11. Tạo hiệu ứng động 

- Mục 4. Một vài lưu ý khi tạo bài trình 

bày (không dạy) 
1 Tuần 23 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp+ Phòng 

máy 

46, 47, 

48 

Bài thực hành 8. Hoàn thiện bài trình 

chiếu với hiệu ứng động 
3 

Tuần 

23,24 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

GV, đường truyền Internet 
Phòng máy 

49, 50, 

51, 52 

Bài thực hành 9. Thực hành tổng hợp 

(Hoạt động trải nghiệm) 
4 

Tuần 25, 

26 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

GV 
Phòng máy 

53, 54 Ôn tập giữa học kỳ 2 2 Tuần 27 SGK, Bài giảng, màn chiếu 
Trong lớp hoặc 

Phòng Máy 

55 Kiểm tra giữa học kỳ 2 1 Tuần 28 Giấy kiểm tra, phấn viết 
Trong lớp+ Phòng 

máy 

56 Sửa bài  kiểm tra giữa học kỳ 2 1 Tuần 28 Giấy kiểm tra, phấn viết Trong lớp 



 Chương IV: Đa phương tiện     

57, 58 Bài 12. Thông tin đa phương tiện 2 Tuần 29 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

bảng nhóm hoặc giấy Roki, phấn trắng+ 

màu 

Trong lớp 

 59, 60, 

61, 62 

Bài 13. Phần mềm ghi âm và xử lý âm 

thanh Audacity 
4 

Tuần 30, 

31 
SGK, Bài giảng, màn chiếu, bảng nhóm 

Trong lớp hoặc 

Phòng Máy 

63, 64, 

65, 66 

Bài thực hành 10. Tạo sản phẩm âm thanh 

bằng Audacity 
4 

Tuần 32, 

33 

SGK, Bài giảng, màn chiếu, bộ máy tính, 

GV 
Phòng máy 

67, 68 Ôn tập cuối học kỳ 2 2 Tuần 34 Giấy kiểm tra, phấn viết, phiếu học tập 
Trong lớp+ Phòng 

máy 

69 Kiểm tra cuối học kỳ 2 1 Tuần 35 Giấy kiểm tra, phấn viết 
Trong lớp+ Phòng 

máy 

70 Sửa bài  kiểm tra cuối học kỳ 2 1 Tuần 35 Giấy kiểm tra, phấn viết Trong lớp 

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...) 

- Tham gia BDHSG Toán 6. 

 

TỔ TRƯỞNG 

 Đại Quang, ngày 3 tháng 9 năm 2023 

GIÁO VIÊN 

               

            Ngô Thị Kim Châu           Nguyễn Thị Minh Lợi 


